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1 Hờ A Chua 12 2005 Mông Hộ Nghèo Hờ A Blà Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

2 Ly A Chua 12 2005 Mông Hộ Nghèo Ly Dúa Hờ Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

3 Giàng A Kỷ 12 2005 Mông Hộ Nghèo Giàng A Dính Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

4 Sùng A Nam 12 2005 Mông Hộ Nghèo Sùng A Dơ Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

5 Vừ A Nụ 12 2005 Mông Hộ Nghèo Vừ A Thành Chiềng Bôn - Thuận Châu        150.000 5        750.000 

6 Quàng Thị Nga 12 2005 Thái Hộ Nghèo Quàng Văn Minh Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

7 Quàng Văn Phong 12 2005 Thái Hộ Nghèo Quàng  Văn Hậu Quài Tở - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

8 Quàng Văn Quyền 12 2005 Thái Hộ Nghèo Quàng Văn Nhân Quài Tở - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

9 Giàng Thị Tằng 12 2005 Mông Hộ Nghèo Giàng A Lồng Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

10 Lò Văn Thông 12 2005 Thái Hộ Nghèo Lò Văn Xuân Nà Sáy - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

11 Lò Thị Nhãn 12 2005 Thái Hộ Nghèo Lò Văn Yên Quài Tở - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

12 Bạc Thị Kim Tuyết 12 2005 Thái Khuyết tật Bạc Cầm Thanh TT.Tuần Giáo - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

13 Sùng A Thi 12 2005 Thái Xã ĐBKK Sùng A Giàng Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

14 Giàng A Dế 12 2005 Mông Xã ĐBKK Giàng A Thào  Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

15 Giàng Hùng Trường 12 2005 Mông Xã ĐBKK Giàng Vàng Giáo Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

16 Giàng A Bình 12 2005 Mông Xã ĐBKK Giàng A Lầu Quài Nưa - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

17 Lường Văn Duy 12 2005 Thái Xã ĐBKK Lường Văn Việt Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

18 Hờ Thị Mảy 12 2003 Mông Xã ĐBKK Hờ Cháng Sùng Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

19 Tòng Thị Lan 12 2005 Thái Xã ĐBKK Tòng Văn Tiên Quài Tở - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

20 Lò Văn Thái 12 2005 Thái Xã ĐBKK Lò Văn Biến Quài Tở - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

21 Giàng A Anh 11 2006 Mông Hộ nghèo Giàng A Vàng  Mường Khong - Tuần giáo        150.000 5        750.000 

22 Vàng A Chá 11 2006 Mông Hộ nghèo Vàng A Dơ Ta Ma –  Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

23 Hờ Thị Chinh 11 2006 Mông Hộ nghèo Hờ A Tý Phình Sáng – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

24 Mùa A Chung 11 2006 Mông Hộ nghèo Mùa A Sơn Tỏa tình – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

25 Sùng A Chường 11 2006 Mông Hộ nghèo Sùng Bùa Ký Phình Sáng – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

26 Lò Văn Dũng 11 2006 Thái Hộ nghèo Quàng Văn Tuấn Nà Sáy – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

27 Vàng A Điều 11 2006 Mông Hộ nghèo Vàng A Thanh Tênh Phông – Tuần giáo        150.000 5        750.000 

28 Vàng A Hử 11 2006 Mông Hộ nghèo Vàng A Phía Tênh Phông – Tuần giáo        150.000 5        750.000 
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29 Ly A Khua 11 2006 Mông Hộ nghèo Ly Dúa Hờ Tênh Phông – Tuần giáo        150.000 5        750.000 

30 Vàng A Lầu 11 2006 Mông Hộ nghèo Vàng A Già Tênh Phông – Tuần giáo        150.000 5        750.000 

31 Ly A Long 11 2006 Mông Hộ nghèo Ly A Bạ Mường Khong - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

32 Mùa A Lử 11 2005 Mông Hộ nghèo Mùa Sánh Chừ Ta ma – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

33 Thào A Nếnh 11 2006 Mông Hộ nghèo Thào A Đông  Phình Sáng – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

34 Ly A Say 11 2006 Mông Hộ nghèo Ly A Nếnh Mường Khong - Tuần giáo        150.000 5        750.000 

35 Vàng A Sình 11 2006 Mông Hộ nghèo Vàng Chồng Dính Tênh Phông – Tuần giáo        150.000 5        750.000 

36 Vàng A Sơn 11 2006 Mông Hộ nghèo Vàng A Tủa Tênh Phông – Tuần giáo        150.000 5        750.000 

37 Mùa A Sơn 11 2006 Mông Hộ nghèo Mùa A Sính Tênh Phông – Tuần giáo        150.000 5        750.000 

38 Vừ A Sơn 11 2006 Mông Hộ nghèo Vừ A Hồ  Quài Nưa – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

39 Giàng A Sua 11 2006 Mông Hộ nghèo Giàng A Páo Quài Nưa –  Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

40 Hạng A Tính 11 2006 Mông Hộ nghèo Hảng A Tùng Ta Ma –  Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

41 Lò Thị Thảo 11 2006 Thái Hộ nghèo Lò Văn Thoán Quài Cang –  Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

42 Ly A Thu 11 2006 Mông Hộ nghèo Ly A Dìa Tênh Phông – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

43 Vàng A Trường 11 2006 Mông Hộ nghèo Vàng A Sùng Ta Ma – H Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

44 Quàng Thúy Vui 11 2006 Thái Hộ nghèo Quàng Văn Biến Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

45 Ly A Vư 11 2006 Mông Hộ nghèo Ly A Cho Mường Khong - Tuần giáo        150.000 5        750.000 

46 Lường Thị Ngọc Thương 11 2006 Thái Hộ nghèo Lường Văn Khánh Quài Cang -  Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

47 Mùa Thị Dúa 11 2006 Mông Hộ nghèo Mùa A Dế  Phình Sáng – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

48 Mùa Thị May 11 2006 Mông Hộ nghèo Mùa A Tồng  Phình Sáng – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

49 Cà Thị Thảo 11 2006 Thái Hộ nghèo Tòng Thị Huấn  Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

50 Lò Văn  Quý 11 2005 Thai Hộ nghèo Lò Văn Lả  Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

51 Quàng Văn  Tuấn 11 2006 Thái Hộ nghèo Quàng Văn Niếu Mường Khong - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

52 Mùa A Chớ 11 2006 Mông Xã ĐBKK Mùa Giảng Sai Phình Sáng – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

53 Vàng A Cống 11 2006 Mông Xã ĐBKK Vàng Giống Cá Tênh Phông -  Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

54 Lầu A Dính 11 2004 Mông Xã ĐBKK Lầu A Dế Rạng Đông – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

55 Vàng A Đông 11 2006 Mông Xã ĐBKK Vàng A Mùa Phình Sáng – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

56 Sùng A Hồ 11 2006 Mông Xã ĐBKK Sùng A Sử Phình Sáng – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

57 Vàng A  Hử 11 2006 Mông Xã ĐBKK Vàng Phá Chống Tênh Phông – Tuần giáo        150.000 5        750.000 
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58 Vàng A Toán 11 2006 Mông Xã ĐBKK Vàng A Lử Quài Nưa – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

59 Thào A  Thảng 11 2006 Mông Xã ĐBKK Thào A Chủ Phình Sáng – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

60 Giàng A  Và 11 2006 Mông Xã ĐBKK Giàng A Ly Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

61 Vàng A  Vừ 11 2006 Mông Xã ĐBKK Vàng Chừ Súa Ta Ma – Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

62
Lường Thị 

Thanh 
Tuyết 11 2006 Thái Xã ĐBKK Lường Văn Bình Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

63 Ly Thị Bảo 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo Ly A Tính  Mường Khong - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

64 Lầu A Chiến 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo Lầu A Dế  Pú Nhung - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

65 Giàng A Địa 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo Giàng A Mua Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

66 Ly Thị Chứ 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo Ly A Chu  Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

67 Lò Văn Hoà 10A1 2007 Thái Hộ Nghèo Lò Văn Biên Nà Sáy - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

68 Hờ A Hù 10A1 2006 Mông Hộ Nghèo Hờ A Sử Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

69 Lò Thị Hường 10A1 2007 Thái Hộ Nghèo Lò Văn Pâng Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

70 Thào A Lâu 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo Thào A Dế  Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

71 Hảng A Nam 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo Hảng Chồng Kỉ Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

72 Giàng Thị Như 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo Giàng Vảng Hoà Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

73 Lường Văn Ninh 10A1 2007 Thái Hộ Nghèo Lường Văn Chủa Nà Sáy - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

74 Ly Thị Sía 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo Ly A Thái  Mường Khong - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

75 Thào A Sua 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo Thào Chứ Mua  Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

76 Lường Văn  Thân 10A1 2007 Thái Hộ Nghèo Tòng Thị Phượng Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

77 Giàng A Tinh 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo Giàng A Nhè Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

78 Mùa A Vừ 10A1 2006 Mông Hộ Nghèo Mùa Phái Dia Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

79 Sùng A Chu 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo Sùng A Khua  Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

80 Lầu A Thắng 10A1 2004 Mông Hộ Nghèo/KT Lầu A Dế  Pú Nhung - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

81 Sùng A Thành 10A1 2006 Mông Hộ Nghèo Sùng Trùng Vàng Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

82 Lường Thị Huyền 10A1 2005 Thái Hộ Nghèo Cà Thị Vui Mường Bám-Thuận Châu-SL        150.000 5        750.000 

83 Vừ A Sơn 10A1 2007 Mông Hộ Nghèo/KT Vừ A Khá Chiềng Đông-Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

84 Thào A Dính 10A1 2007 Mông Xã ĐBKK Thào A Thánh  Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

85 Giàng A Hùng 10A1 2007 Mông Xã ĐBKK Giàng A Di Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

86 Lường Gia Huy 10A1 2007 Thái Xã ĐBKK Lường Văn Hải Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

87 Thào A Lử 10A1 2005 Mông Xã ĐBKK Thào A Giàng Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

88 Thào A Quang 10A1 2007 Mông Xã ĐBKK Thào A Sai Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

89 Quàng Văn Tư 10A1 2007 Thái Xã ĐBKK Quàng Văn Dũng Mường Thín - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

90 Cà Văn Hà 10A1 2007 Thái Xã ĐBKK Cà Thị Thinh  Chiềng Sinh - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 
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91 Lò Thị Anh 10A1 2007 Thái Xã ĐBKK Lò Văn Chấp  Mường Bám-Thuận Châu        150.000 5        750.000 

92 Hờ Thị Cu 10A1 2007 Mông Xã ĐBKK Hờ A Thắng  Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

93 Lầu A Mạnh 10A1 2007 Mông Xã ĐBKK Lầu A Phá  Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

94 Quàng Văn Nam 10A1 2007 Thái Xã ĐBKK Quàng Văn Định   Nà Sáy - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

95 Vàng A Súa 10A1 2007 Mông Xã ĐBKK Vàng Phá Chống  Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

96 Tòng Văn Thi 10A1 2007 Thái Xã ĐBKK Tòng Văn Kính   Nà Sáy - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

97 Mùa A Cá 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Mùa Nhìa Hờ   Chiềng Đông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

98 Mùa Thị Cu 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Mùa A Cho   Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

99 Mùa A Của 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Mùa A Phía  Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

100 Quàng Thị Dần 10A2 2007 Thái Hộ Nghèo/KT Quàng Văn Vui   Mường Thín - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

101 Lầu Cá Dính 10A2 2006 Mông Hộ Nghèo Lầu Sò Thánh É Tòng - Thận Châu        150.000 5        750.000 

102 Lầu A Hồ 10A2 2007 Mông Hộ nghèo Lầu A Thủ Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

103 Vàng A Hùng 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Lầu Thị Súa  Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

104 Hờ A Lù 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Hờ A  Blà  Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

105 Vừ A Mạnh 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Vừ A Lồng  Pú Nhung - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

106 Sùng Thị Mò 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Sùng A Chu  Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

107 Lò Văn Nguyên 10A2 2007 Thái Hộ Nghèo/KT Lò Văn Ngoãn  Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

108 Lầu A Sếnh 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Lầu A Chá  Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

109 Ly A Sềnh 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Ly A Nhè  Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

110 Mùa A Sơn 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Mùa A Thếnh  Chiềng Đông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

111 Vàng A Sơn 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Vàng A Súa Pú Nhung - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

112 Vừ A Sùng 10A2 2005 Mông Hộ Nghèo Vừ A Chứ Pú Nhung - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

113 Vàng A Só 10A2 2007 Mông Hộ nghèo Vàng A Khua  Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

114 Vừ A Thánh 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Vừ A Lự Chiềng Đông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

115 Lường Thị Thương 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Lường Văn Bô Nà Sáy - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

116 Quàng Thị Thiết 10A2 2007 Thái Hộ Nghèo Quàng Văn Pâng Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

117 Mùa Thị Trơn 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Mùa Thị Nếnh Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

118 Sùng A Tùng 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Sùng A Chống Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

119 Giàng A Tú 10A2 2006 Mông Hộ Nghèo Giàng A Minh Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

120 Lầu A Và 10A2 2006 Mông Hộ Nghèo Lầu Chừ Hủ É Tòng - Thuận Châu        150.000 5        750.000 

121 Lò Văn Quyết 10A2 2007 Thái Hộ nghèo Lò Thị Hoa Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

122 Sùng A Páo 10A2 2007 Mông Hộ Nghèo Sùng Chờ Vàng Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

123 Mùa A Chai 10A2 2007 Mông Xã ĐBKK Mùa A Thào Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 
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124 Lò Văn Dũng 10A2 2007 Thái Xã ĐBKK Lò Văn Lương Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

125 Vàng Thị Dung 10A2 2007 Mông Xã ĐBKK Vàng A Sử Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

126 Cà Thị Huệ 10A2 2007 Thái Xã ĐBKK Lò Thị Hoa  Quài Cang - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

127 Thào A Hồng 10A2 2007 Mông Xã ĐBKK Thào A Khua  Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

128 Giàng A Minh 10A2 2007 Mông Xã ĐBKK Giàng A Ly  Tênh Phông - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

129 Sùng Thị Pàn 10A2 2007 Mông Xã ĐBKK Sùng A Chinh Ta Ma - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

130 Mùa A Thư 10A2 2007 Mông Xã ĐBKK Mùa A Dũng Phình Sáng - Tuần Giáo        150.000 5        750.000 

   97.500.000 

Tổng số học sinh: 130 học sinh

Kinh phí: 97.500.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Chín mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.)

Tổng cộng



15.000.000 
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1 Hờ A Chua 12 Mông Hộ Nghèo Hờ A Blà Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

2 Ly A Chua 12 Mông Hộ Nghèo Ly Dúa Hờ Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

3 Giàng A Kỷ 12 Mông Hộ Nghèo Giàng A Dính Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

4 Sùng A Nam 12 Mông Hộ Nghèo Sùng A Dơ Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

5 Vừ A Nụ 12 Mông Hộ Nghèo Vừ A Thành Chiềng Bôn - Thuận Châu        100.000 100% 5

6 Quàng Thị Nga 12 Thái Hộ Nghèo Quàng Văn Minh Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 100% 5

7 Quàng Văn Phong 12 Thái Hộ Nghèo Quàng  Văn Hậu Quài Tở - Tuần Giáo        100.000 100% 5

8 Quàng Văn Quyền 12 Thái Hộ Nghèo Quàng Văn Nhân Quài Tở - Tuần Giáo        100.000 100% 5

9 Giàng Thị Tằng 12 Mông Hộ Nghèo Giàng A Lồng Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

10 Lò Văn Thông 12 Thái Hộ Nghèo Lò Văn Xuân Nà Sáy - Tuần Giáo        100.000 100% 5

11 Lò Thị Nhãn 12 Thái Hộ Nghèo Lò Văn Yên Quài Tở - Tuần Giáo        100.000 100% 5

12 Bạc Thị Kim Tuyết 12 Thái Khuyết tật Bạc Cầm Thanh TT.Tuần Giáo - Tuần Giáo        100.000 100% 5

13 Sùng A Thi 12 Thái Xã ĐBKK Sùng A Giàng Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 70% 5

14 Giàng A Dế 12 Mông Xã ĐBKK Giàng A Thào  Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 70% 5

15 Giàng Hùng Trường 12 Mông Xã ĐBKK Giàng Vàng Giáo Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 70% 5

16 Giàng A Bình 12 Mông Xã ĐBKK Giàng A Lầu Quài Nưa - Tuần Giáo        100.000 70% 5

17 Lường Văn Duy 12 Thái Xã ĐBKK Lường Văn Việt Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 70% 5

18 Hờ Thị Mảy 12 Mông Xã ĐBKK Hờ Cháng Sùng Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 70% 5

19 Tòng Thị Lan 12 Thái Xã ĐBKK Tòng Văn Tiên Quài Tở - Tuần Giáo        100.000 70% 5

20 Lò Văn Thái 12 Thái Xã ĐBKK Lò Văn Biến Quài Tở - Tuần Giáo        100.000 70% 5

21 Giàng A Anh 11 Mông Hộ nghèo Giàng A Vàng  Mường Khong - Tuần giáo        100.000 100% 5

22 Vàng A Chá 11 Mông Hộ nghèo Vàng A Dơ Ta Ma –  Tuần Giáo        100.000 100% 5

23 Hờ Thị Chinh 11 Mông Hộ nghèo Hờ A Tý Phình Sáng – Tuần Giáo        100.000 100% 5

24 Mùa A Chung 11 Mông Hộ nghèo Mùa A Sơn Tỏa tình – Tuần Giáo        100.000 100% 5

25 Sùng A Chường 11 Mông Hộ nghèo Sùng Bùa Ký Phình Sáng – Tuần Giáo        100.000 100% 5

26 Lò Văn Dũng 11 Thái Hộ nghèo Quàng Văn Tuấn Nà Sáy – Tuần Giáo        100.000 100% 5

27 Vàng A Điều 11 Mông Hộ nghèo Vàng A Thanh Tênh Phông – Tuần giáo        100.000 100% 5
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28 Vàng A Hử 11 Mông Hộ nghèo Vàng A Phía Tênh Phông – Tuần giáo        100.000 100% 5

29 Ly A Khua 11 Mông Hộ nghèo Ly Dúa Hờ Tênh Phông – Tuần giáo        100.000 100% 5

30 Vàng A Lầu 11 Mông Hộ nghèo Vàng A Già Tênh Phông – Tuần giáo        100.000 100% 5

31 Ly A Long 11 Mông Hộ nghèo Ly A Bạ Mường Khong - Tuần Giáo        100.000 100% 5

32 Mùa A Lử 11 Mông Hộ nghèo Mùa Sánh Chừ Ta ma – Tuần Giáo        100.000 100% 5

33 Thào A Nếnh 11 Mông Hộ nghèo Thào A Đông  Phình Sáng – Tuần Giáo        100.000 100% 5

34 Ly A Say 11 Mông Hộ nghèo Ly A Nếnh Mường Khong - Tuần giáo        100.000 100% 5

35 Vàng A Sình 11 Mông Hộ nghèo Vàng Chồng Dính Tênh Phông – Tuần giáo        100.000 100% 5

36 Vàng A Sơn 11 Mông Hộ nghèo Vàng A Tủa Tênh Phông – Tuần giáo        100.000 100% 5

37 Mùa A Sơn 11 Mông Hộ nghèo Mùa A Sính Tênh Phông – Tuần giáo        100.000 100% 5

38 Vừ A Sơn 11 Mông Hộ nghèo Vừ A Hồ  Quài Nưa – Tuần Giáo        100.000 100% 5

39 Giàng A Sua 11 Mông Hộ nghèo Giàng A Páo Quài Nưa –  Tuần Giáo        100.000 100% 5

40 Hạng A Tính 11 Mông Hộ nghèo Hảng A Tùng Ta Ma –  Tuần Giáo        100.000 100% 5

41 Lò Thị Thảo 11 Thái Hộ nghèo Lò Văn Thoán Quài Cang –  Tuần Giáo        100.000 100% 5

42 Ly A Thu 11 Mông Hộ nghèo Ly A Dìa Tênh Phông – Tuần Giáo        100.000 100% 5

43 Vàng A Trường 11 Mông Hộ nghèo Vàng A Sùng Ta Ma – H Tuần Giáo        100.000 100% 5

44 Quàng Thúy Vui 11 Thái Hộ nghèo Quàng Văn Biến Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 100% 5

45 Ly A Vư 11 Mông Hộ nghèo Ly A Cho Mường Khong - Tuần giáo        100.000 100% 5

46 Lường Thị Ngọc Thương 11 Thái Hộ nghèo Lường Văn Khánh Quài Cang -  Tuần Giáo        100.000 100% 5

47 Mùa Thị Dúa 11 Mông Hộ nghèo Mùa A Dế  Phình Sáng – Tuần Giáo        100.000 100% 5

48 Mùa Thị May 11 Mông Hộ nghèo Mùa A Tồng  Phình Sáng – Tuần Giáo        100.000 100% 5

49 Cà Thị Thảo 11 Thái Hộ nghèo Tòng Thị Huấn  Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 100% 5

50 Lò Văn  Quý 11 Thai Hộ nghèo Lò Văn Lả  Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 100% 5

51 Quàng Văn  Tuấn 11 Thái Hộ nghèo Quàng Văn Niếu Mường Khong - Tuần Giáo        100.000 100% 5

52 Mùa A Chớ 11 Mông Xã ĐBKK Mùa Giảng Sai Phình Sáng – Tuần Giáo        100.000 70% 5

53 Vàng A Cống 11 Mông Xã ĐBKK Vàng Giống Cá Tênh Phông -  Tuần Giáo        100.000 70% 5

54 Lầu A Dính 11 Mông Xã ĐBKK Lầu A Dế Rạng Đông – Tuần Giáo        100.000 70% 5

55 Vàng A Đông 11 Mông Xã ĐBKK Vàng A Mùa Phình Sáng – Tuần Giáo        100.000 70% 5

56 Sùng A Hồ 11 Mông Xã ĐBKK Sùng A Sử Phình Sáng – Tuần Giáo        100.000 70% 5

57 Vàng A  Hử 11 Mông Xã ĐBKK Vàng Phá Chống Tênh Phông – Tuần giáo        100.000 70% 5

58 Vàng A Toán 11 Mông Xã ĐBKK Vàng A Lử Quài Nưa – Tuần Giáo        100.000 70% 5
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59 Thào A  Thảng 11 Mông Xã ĐBKK Thào A Chủ Phình Sáng – Tuần Giáo        100.000 70% 5

60 Giàng A  Và 11 Mông Xã ĐBKK Giàng A Ly Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 70% 5

61 Vàng A  Vừ 11 Mông Xã ĐBKK Vàng Chừ Súa Ta Ma – Tuần Giáo        100.000 70% 5

62
Lường Thị 

Thanh 
Tuyết 11 Thái Xã ĐBKK Lường Văn Bình Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 70% 5

63 Ly Thị Bảo 10A1 Mông Hộ Nghèo Ly A Tính  Mường Khong - Tuần Giáo        100.000 100% 5

64 Lầu A Chiến 10A1 Mông Hộ Nghèo Lầu A Dế  Pú Nhung - Tuần Giáo        100.000 100% 5

65 Giàng A Địa 10A1 Mông Hộ Nghèo Giàng A Mua Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

66 Ly Thị Chứ 10A1 Mông Hộ Nghèo Ly A Chu  Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

67 Lò Văn Hoà 10A1 Thái Hộ Nghèo Lò Văn Biên Nà Sáy - Tuần Giáo        100.000 100% 5

68 Hờ A Hù 10A1 Mông Hộ Nghèo Hờ A Sử Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

69 Lò Thị Hường 10A1 Thái Hộ Nghèo Lò Văn Pâng Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 100% 5

70 Thào A Lâu 10A1 Mông Hộ Nghèo Thào A Dế  Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 100% 5

71 Hảng A Nam 10A1 Mông Hộ Nghèo Hảng Chồng Kỉ Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 100% 5

72 Giàng Thị Như 10A1 Mông Hộ Nghèo Giàng Vảng Hoà Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

73 Lường Văn Ninh 10A1 Thái Hộ Nghèo Lường Văn Chủa Nà Sáy - Tuần Giáo        100.000 100% 5

74 Ly Thị Sía 10A1 Mông Hộ Nghèo Ly A Thái  Mường Khong - Tuần Giáo        100.000 100% 5

75 Thào A Sua 10A1 Mông Hộ Nghèo Thào Chứ Mua  Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 100% 5

76 Lường Văn  Thân 10A1 Thái Hộ Nghèo Tòng Thị Phượng Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 100% 5

77 Giàng A Tinh 10A1 Mông Hộ Nghèo Giàng A Nhè Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

78 Mùa A Vừ 10A1 Mông Hộ Nghèo Mùa Phái Dia Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

79 Sùng A Chu 10A1 Mông Hộ Nghèo Sùng A Khua  Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

80 Lầu A Thắng 10A1 Mông Hộ Nghèo Lầu A Dế  Pú Nhung - Tuần Giáo        100.000 100% 5

81 Sùng A Thành 10A1 Mông Hộ Nghèo Sùng Trùng Vàng Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

82 Lường Thị Huyền 10A1 Thái Hộ Nghèo Cà Thị Vui Mường Bám-Thuận Châu-SL        100.000 100% 5

83 Vừ A Sơn 10A1 Mông Hộ Nghèo Vừ A Khá Chiềng Đông-Tuần Giáo        100.000 100% 5

84 Thào A Dính 10A1 Mông Xã ĐBKK Thào A Thánh  Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 70% 5

85 Giàng A Hùng 10A1 Mông Xã ĐBKK Giàng A Di Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 70% 5

86 Lường Gia Huy 10A1 Thái Xã ĐBKK Lường Văn Hải Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 70% 5

87 Thào A Lử 10A1 Mông Xã ĐBKK Thào A Giàng Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 70% 5

88 Thào A Quang 10A1 Mông Xã ĐBKK Thào A Sai Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 70% 5

89 Quàng Văn Tư 10A1 Thái Xã ĐBKK Quàng Văn Dũng Mường Thín - Tuần Giáo        100.000 70% 5
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90 Cà Văn Hà 10A1 Thái Xã ĐBKK Cà Thị Thinh  Chiềng Sinh - Tuần Giáo        100.000 70% 5

91 Lò Thị Anh 10A1 Thái Xã ĐBKK Lò Văn Chấp  Mường Bám-Thuận Châu        100.000 70% 5

92 Hờ Thị Cu 10A1 Mông Xã ĐBKK Hờ A Thắng  Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 70% 5

93 Lầu A Mạnh 10A1 Mông Xã ĐBKK Lầu A Phá  Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 70% 5

94 Quàng Văn Nam 10A1 Thái Xã ĐBKK Quàng Văn Định   Nà Sáy - Tuần Giáo        100.000 70% 5

95 Vàng A Súa 10A1 Mông Xã ĐBKK Vàng Phá Chống  Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 70% 5

96 Tòng Văn Thi 10A1 Thái Xã ĐBKK Tòng Văn Kính   Nà Sáy - Tuần Giáo        100.000 70% 5

97 Mùa A Cá 10A2 Mông Hộ Nghèo Mùa Nhìa Hờ   Chiềng Đông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

98 Mùa Thị Cu 10A2 Mông Hộ Nghèo Mùa A Cho   Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 100% 5

99 Mùa A Của 10A2 Mông Hộ Nghèo Mùa A Phía  Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

100 Quàng Thị Dần 10A2 Thái Hộ Nghèo Quàng Văn Vui   Mường Thín - Tuần Giáo        100.000 100% 5

101 Lầu Cá Dính 10A2 Mông Hộ Nghèo Lầu Sò Thánh É Tòng - Thận Châu        100.000 100% 5

102 Lầu A Hồ 10A2 Mông Hộ nghèo Lầu A Thủ Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

103 Vàng A Hùng 10A2 Mông Hộ Nghèo Lầu Thị Súa  Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

104 Hờ A Lù 10A2 Mông Hộ Nghèo Hờ A  Blà  Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

105 Vừ A Mạnh 10A2 Mông Hộ Nghèo Vừ A Lồng  Pú Nhung - Tuần Giáo        100.000 100% 5

106 Sùng Thị Mò 10A2 Mông Hộ Nghèo Sùng A Chu  Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

107 Lò Văn Nguyên 10A2 Thái Hộ Nghèo Lò Văn Ngoãn  Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 100% 5

108 Lầu A Sếnh 10A2 Mông Hộ Nghèo Lầu A Chá  Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

109 Ly A Sềnh 10A2 Mông Hộ Nghèo Ly A Nhè  Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

110 Mùa A Sơn 10A2 Mông Hộ Nghèo Mùa A Thếnh  Chiềng Đông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

111 Vàng A Sơn 10A2 Mông Hộ Nghèo Vàng A Súa Pú Nhung - Tuần Giáo        100.000 100% 5

112 Vừ A Sùng 10A2 Mông Hộ Nghèo Vừ A Chứ Pú Nhung - Tuần Giáo        100.000 100% 5

113 Vàng A Só 10A2 Mông Hộ nghèo Vàng A Khua  Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

114 Vừ A Thánh 10A2 Mông Hộ Nghèo Vừ A Lự Chiềng Đông - Tuần Giáo        100.000 100% 5

115 Lường Thị Thương 10A2 Mông Hộ Nghèo Lường Văn Bô Nà Sáy - Tuần Giáo        100.000 100% 5

116 Quàng Thị Thiết 10A2 Thái Hộ Nghèo Quàng Văn Pâng Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 100% 5

117 Mùa Thị Trơn 10A2 Mông Hộ Nghèo Mùa Thị Nếnh Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

118 Sùng A Tùng 10A2 Mông Hộ Nghèo Sùng A Chống Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 100% 5

119 Giàng A Tú 10A2 Mông Hộ Nghèo Giàng A Minh Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 100% 5

120 Lầu A Và 10A2 Mông Hộ Nghèo Lầu Chừ Hủ É Tòng - Thuận Châu        100.000 100% 5
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121 Sùng A Páo 10A2 Mông Hộ Nghèo Sùng Chờ Vàng Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 100% 5

122 Lò Văn Quyết 10A2 Thái Hộ nghèo Lò Thị Hoa Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 100% 5

123 Mùa A Chai 10A2 Mông Xã ĐBKK Mùa A Thào Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 70% 5

124 Lò Văn Dũng 10A2 Thái Xã ĐBKK Lò Văn Lương Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 70% 5

125 Vàng Thị Dung 10A2 Mông Xã ĐBKK Vàng A Sử Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 70% 5

126 Cà Thị Huệ 10A2 Thái Xã ĐBKK Lò Thị Hoa  Quài Cang - Tuần Giáo        100.000 70% 5

127 Thào A Hồng 10A2 Mông Xã ĐBKK Thào A Khua  Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 70% 5

128 Giàng A Minh 10A2 Mông Xã ĐBKK Giàng A Ly  Tênh Phông - Tuần Giáo        100.000 70% 5

129 Sùng Thị Pàn 10A2 Mông Xã ĐBKK Sùng A Chinh Ta Ma - Tuần Giáo        100.000 70% 5

130 Mùa A Thư 10A2 Mông Xã ĐBKK Mùa A Dũng Phình Sáng - Tuần Giáo        100.000 70% 5

131 Lò Văn Điệp 10A2 Thái Cận nghèo Lò Thị Liếng TT.Tuần Giáo - Tuần Giáo 100.000 50% 5

Tổng số học sinh: 131 học sinh

Kinh phí: 59.250.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Năm mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.)
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           350.000 

           350.000 

           350.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 

           500.000 



Thành tiền 

(đồng)

           500.000 

           500.000 

           350.000 

           350.000 

           350.000 

           350.000 

           350.000 

           350.000 

           350.000 

           350.000 

           250.000 

      59.250.000 



Thành tiền 

(đồng)



Thành tiền 

(đồng)



Thành tiền 

(đồng)



Thành tiền 

(đồng)



1 Bạc Thị Kim Tuyết Thái 2005 12 Bạc Cầm Thanh TT.Tuần Giáo - Tuần Giáo Cận nghèo Bạch tạng  1.192.000 5

2 Lầu A Thắng Mông 2004 10A1 Giàng Thị Sếnh Bản Đề Chia - Pú Nhung - Tuần Giáo Hộ nghèo
Vận động 

nặng
 1.192.000 5

3 Vừ A Sơn Mông 2007 10A1 Vừ A Khá Bản Hua Chăn - Chiềng Đông - Tuần Giáo Hộ nghèo Vận động nhẹ  1.192.000 5

4 Quàng Thị Dần Thái 2007 10A2 Quàng Văn Vui Bản Yên - Mường Thín - Tuần Giáo Hộ nghèo Nghe, nói  1.192.000 5

5 Lò Văn Nguyên Thái 2007 10A2 Lò Văn Ngoãn Bản Cón - Quài Cang - Tuần Giáo Hộ nghèo Tâm thần kinh  1.192.000 5

DANH SÁCH HỌC SINH KHUYẾT TẬT ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023)

THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 31/12/2013

Kinh phí: 29.800.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng chẵn./)

Tổng số học sinh: 05 học sinh

Dân 

tộc

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày      / 02/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Năm 

sinh
Lớp

Số tháng 

hỗ trợ

Tổng cộng

Stt Họ và tên
Họ tên cha (mẹ, 

người đỡ đầu)
Hộ khẩu thường trú

Hộ nghèo, 

cận nghèo

Loại hình 

khuyết tật

Mức hỗ 

trợ/ tháng



   5.960.000 

   5.960.000 

   5.960.000 

   5.960.000 

   5.960.000 

 29.800.000 

DANH SÁCH HỌC SINH KHUYẾT TẬT ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023)

THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 31/12/2013

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày      / 02/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Số tiền 

(đồng)


		2023-02-23T07:18:15+0700


		2023-02-23T07:18:45+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2023-02-23T07:19:35+0700




